
UBND PHƯỜNG LÊ THANH NGHỊ 

HỘI ĐỒNG XÉT THĂNG HẠNG CDNN 

 

 

KẾT QUẢ  

Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông công lập từ hạng III lên hạng II và từ 

hạng II lên hạng I tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Phường Lê Thanh Nghị 

(Gửi kèm Thông báo  số           /TB-HĐXTH ngày     /02/2026 của Hội đồng xét thăng hạng CDNN) 

Đơn vị: Trường Mầm non Hoa Sứ 

STT Mã hồ sơ Họ và tên Ngày sinh 

Chức 

vụ, 

chức 

danh 

Hạng, chức 

danh nghề 

nghiệp hiện giữ 

(mã số) 

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp đề 

nghị xét thăng 

hạng(mã số) 

Kết quả 

thẩm 

định hồ 

sơ  

Kết quả kỳ 

xét thăng 

hạng 

Diễn giải 

1 H1.HS.01 
Hoàng Thị 

Thuần 
17/8/1985 

Hiệu 

trưởng 

Giáo viên mầm 

non hạng II 

(V.07.02.25) 

Giáo viên mầm 

non hạng I 

(V.07.02.24) 

Đạt 
Trúng 

tuyển 

01 hồ sơ/01 

chỉ tiêu 

Danh sách gồm có 01 người./. 



UBND PHƯỜNG LÊ THANH NGHỊ 

HỘI ĐỒNG XÉT THĂNG HẠNG CDNN 

 

 

KẾT QUẢ  

Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông công lập từ hạng III lên hạng II và từ 

hạng II lên hạng I tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Phường Lê Thanh Nghị 

(Gửi kèm Thông báo  số           /TB-HĐXTH ngày     /02/2026 của Hội đồng xét thăng hạng CDNN) 

Đơn vị: Trường Mầm non Bình Minh 

STT Mã hồ sơ Họ và tên Ngày sinh 

Chức 

vụ, 

chức 

danh 

Hạng, chức 

danh nghề 

nghiệp hiện giữ 

(mã số) 

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp đề 

nghị xét thăng 

hạng(mã số) 

Kết quả 

thẩm 

định hồ 

sơ  

Kết quả kỳ 

xét thăng 

hạng 

Diễn giải 

1 H1.BM.01 
Nguyễn 

Phương Thảo 
10/8/1981 

Giáo 

viên 

Giáo viên mầm 

non hạng II 

(V.07.02.25) 

Giáo viên mầm 

non hạng I 

(V.07.02.24) 

Đạt 
Trúng 

tuyển 

01 hồ sơ/01 

chỉ tiêu 

Danh sách gồm có 01 người./. 



UBND PHƯỜNG LÊ THANH NGHỊ 

HỘI ĐỒNG XÉT THĂNG HẠNG CDNN 

 

KẾT QUẢ  

Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông công lập từ hạng III lên hạng II và từ 

hạng II lên hạng I tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Phường Lê Thanh Nghị 

(Gửi kèm Thông báo  số           /TB-HĐXTH ngày     /02/2026 của Hội đồng xét thăng hạng CDNN) 

Đơn vị: Trường Mầm non Tân Bình 

STT Mã hồ sơ Họ và tên Ngày sinh 

Chức 

vụ, 

chức 

danh 

Hạng, chức 

danh nghề 

nghiệp hiện giữ 

(mã số) 

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp đề 

nghị xét thăng 

hạng(mã số) 

Kết quả 

thẩm 

định hồ 

sơ  

Kết quả 

kỳ xét 

thăng 

hạng 

Diễn giải 

1 H1.TB.01 
Trần Thị Mai 

Ngọc 
22/11/1981 

Phó 

Hiệu 

trưởng 

Giáo viên mầm 

non hạng II 

(V.07.02.25) 

Giáo viên mầm 

non hạng I 

(V.07.02.24) 

Không 

đạt 

Không 

trúng tuyển 

02 hồ sơ 

chưa đáp 

ứng yêu cầu 

thời gian 

theo Khoản 

5 Điều 4 

Thông tư số 

13/2024/TT-

BGDĐT 

ngày 

30/10/2024 

 

2 H1.TB.02 Hoàng Thị Hà 08/5/1985 
Giáo 

viên 

Giáo viên mầm 

non hạng II 

(V.07.02.25) 

Giáo viên mầm 

non hạng I 

(V.07.02.24) 

Không 

đạt 

Không 

trúng tuyển 

Danh sách gồm có 02 người./. 

 

 



UBND PHƯỜNG LÊ THANH NGHỊ 

HỘI ĐỒNG XÉT THĂNG HẠNG CDNN 

 

 

KẾT QUẢ  

Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông công lập từ hạng III lên hạng II và từ 

hạng II lên hạng I tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Phường Lê Thanh Nghị 

(Gửi kèm Thông báo  số           /TB-HĐXTH ngày     /02/2026 của Hội đồng xét thăng hạng CDNN) 

Đơn vị: Trường Mầm non Trần Phú 

STT Mã hồ sơ Họ và tên Ngày sinh 

Chức 

vụ, 

chức 

danh 

Hạng, chức 

danh nghề 

nghiệp hiện giữ 

(mã số) 

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp đề 

nghị xét thăng 

hạng(mã số) 

Kết quả 

thẩm 

định hồ 

sơ  

Kết quả kỳ 

xét thăng 

hạng 

Diễn giải 

1 H2.TP.01 
Nguyễn Lan 

Hương Giang 
24/3/1981 

Giáo 

viên 

Giáo viên mầm 

non hạng III 

(V.07.02.26) 

Giáo viên mầm 

non hạng II 

(V.07.02.25) 

Đạt 
Trúng 

tuyển 

01 hồ sơ/01 

chỉ tiêu 

Danh sách gồm có 01 người./.



UBND PHƯỜNG LÊ THANH NGHỊ 

HỘI ĐỒNG XÉT THĂNG HẠNG CDNN 

 

 

KẾT QUẢ  

Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông công lập từ hạng III lên hạng II và từ 

hạng II lên hạng I tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Phường Lê Thanh Nghị 

(Gửi kèm Thông báo  số           /TB-HĐXTH ngày     /02/2026 của Hội đồng xét thăng hạng CDNN) 

Đơn vị: Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

STT Mã hồ sơ Họ và tên Ngày sinh 

Chức 

vụ, 

chức 

danh 

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp hiện 

giữ (mã số) 

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp đề 

nghị xét thăng 

hạng (mã số) 

Xếp 

thứ 

tự 

ưu 

tiên 

Kết 

quả 

thẩm 

định 

hồ 

sơ 

Kết 

quả 

kỳ xét 

thăng 

hạng 

Diễn giải 

1 H1.VTS.02 
Vũ Thị 

Thanh Nhàn 
02/9/1978 

Giáo 

viên 

Giáo viên tiểu học 

hạng II (V.07.03.28) 

Giáo viên tiểu học 

hạng I (V.07.03.27) 
1 Đạt 

Trúng 

tuyển 

02 hồ sơ/01 chỉ 

tiêu thăng hạng. 

Việc xác định 

trúng tuyển thực 

hiện thứ tự ưu 

tiên theo Kế 

hoạch số 01/KH-

HĐXTH ngày 

26/01/2026 

2 H1.VTS.01 
Nguyễn Thị 

Nguyệt Hằng 
15/7/1973 

Giáo 

viên 

Giáo viên tiểu học 

hạng II (V.07.03.28) 

Giáo viên tiểu học 

hạng I (V.07.03.27) 
2 Đạt 

Không 

trúng 

tuyển 

Danh sách gồm có 02 người./.



UBND PHƯỜNG LÊ THANH NGHỊ 

HỘI ĐỒNG XÉT THĂNG HẠNG CDNN 

 

 

KẾT QUẢ  

Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông công lập từ hạng III lên hạng II và từ 

hạng II lên hạng I tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Phường Lê Thanh Nghị 

(Gửi kèm Thông báo  số           /TB-HĐXTH ngày     /02/2026 của Hội đồng xét thăng hạng CDNN) 

Đơn vị: Trường Tiểu học Tân Bình 

STT Mã hồ sơ Họ và tên Ngày sinh 

Chức 

vụ, 

chức 

danh 

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp hiện 

giữ (mã số) 

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp đề 

nghị xét thăng 

hạng (mã số) 

Xếp 

thứ 

tự ưu 

tiên 

Kết 

quả 

thẩm 

định 

hồ sơ 

Kết 

quả 

kỳ xét 

thăng 

hạng 

Diễn giải 

1 H1.TB.02 
Nguyễn Thị 

Hường 
1/1/1986 

Giáo 

viên 

Giáo viên tiểu học 

hạng II 

(V.07.03.28) 

Giáo viên tiểu học 

hạng I 

(V.07.03.27) 

1 Đạt 
Trúng 

tuyển 

04 hồ sơ/04 chỉ 

tiêu thăng hạng.  
2 H1.TB.03 

Hoàng Thị 

Lan Phương 
8/4/1978 

Giáo 

viên 

Giáo viên tiểu học 

hạng II 

(V.07.03.28) 

Giáo viên tiểu học 

hạng I 

(V.07.03.27) 

2 Đạt 
Trúng 

tuyển 

3 H1.TB.05 Đỗ Thị Tươi 28/10/1977 
Giáo 

viên 

Giáo viên tiểu học 

hạng II 

(V.07.03.28) 

Giáo viên tiểu học 

hạng I 

(V.07.03.27) 

3 Đạt 
Trúng 

tuyển 



STT Mã hồ sơ Họ và tên Ngày sinh 

Chức 

vụ, 

chức 

danh 

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp hiện 

giữ (mã số) 

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp đề 

nghị xét thăng 

hạng (mã số) 

Xếp 

thứ 

tự ưu 

tiên 

Kết 

quả 

thẩm 

định 

hồ sơ 

Kết 

quả 

kỳ xét 

thăng 

hạng 

Diễn giải 

4 H1.TB.01 
Nguyễn Thị 

Thanh Hiền 
3/8/1978 

Giáo 

viên 

Giáo viên tiểu học 

hạng II 

(V.07.03.28) 

Giáo viên tiểu học 

hạng I 

(V.07.03.27) 

4 Đạt 
Trúng 

tuyển 

5 H1.TB.04 
Phạm Hoa 

Phượng 
14/11/1977 

Giáo 

viên 

Giáo viên tiểu học 

hạng II 

(V.07.03.28) 

Giáo viên tiểu học 

hạng I 

(V.07.03.27) 

5 
Không 

Đạt 

Không 

trúng 

tuyển 

Không có minh 

chứng đáp ứng 

yêu cầu tại Điểm 

e, Khoản 4, Điều 

5 Thông tư số 

02/2021/TT-

BGDĐT ngày 

02/02/2021 

6 H2.TB.01 
Nguyễn Thị 

Bích Ngọc 
1/7/1990 

Giáo 

viên 

Giáo viên tiểu học 

hạng III 

(V.07.03.29) 

Giáo viên tiểu học 

hạng II 

(V.07.03.28) 

1 Đạt 
Trúng 

tuyển 

03 hồ sơ/03 chỉ 

tiêu thăng hạng. 
7 H2.TB.02 

Trần Thị 

Thúy 
21/5/1974 

Giáo 

viên 

Giáo viên tiểu học 

hạng III 

(V.07.03.29) 

Giáo viên tiểu học 

hạng II 

(V.07.03.28) 

2 Đạt 
Trúng 

tuyển 

8 H2.TB.03 
Đỗ Thị Như 

Ý 
7/2/1989 

Giáo 

viên 

Giáo viên tiểu học 

hạng III 

(V.07.03.29) 

Giáo viên tiểu học 

hạng II 

(V.07.03.28) 

3 Đạt 
Trúng 

tuyển 

Danh sách gồm có 08 người./.



UBND PHƯỜNG LÊ THANH NGHỊ 

HỘI ĐỒNG XÉT THĂNG HẠNG CDNN 

 

 

KẾT QUẢ  

Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông công lập từ hạng III lên hạng II và từ 

hạng II lên hạng I tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Phường Lê Thanh Nghị 

(Gửi kèm Thông báo  số           /TB-HĐXTH ngày     /02/2026 của Hội đồng xét thăng hạng CDNN) 

Đơn vị: Trường Tiểu học Nguyễn Lương Bằng 

STT Mã hồ sơ Họ và tên Ngày sinh 

Chức 

vụ, 

chức 

danh 

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp hiện 

giữ (mã số) 

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp đề 

nghị xét thăng 

hạng (mã số) 

Kết 

quả 

thẩm 

định 

hồ 

sơ 

Kết 

quả 

kỳ xét 

thăng 

hạng 

Diễn giải 

1 H1.NLB.01 
Ngô Thị 

Minh Hoa 
26/02/1977 

Phó 

Hiệu 

trưởng 

Giáo viên tiểu học 

hạng II (V.07.03.28) 

Giáo viên tiểu học 

hạng I (V.07.03.27) 
Đạt 

Trúng 

tuyển 

01 hồ sơ/01 chỉ 

tiêu thăng hạng 

2 H2.NLB.01 
Nguyễn Thị 

Hồng Loan 
17/9/1981 

Giáo 

viên 

Giáo viên tiểu học 

hạng III (V.07.03.29) 

Giáo viên tiểu học 

hạng II 

(V.07.03.28) 

Đạt 
Trúng 

tuyển 

04 hồ sơ/04 chỉ 

tiêu thăng hạng 

3 H2.NLB.02 
Đỗ Thị Minh 

Ngọc 
15/9/1988 

Giáo 

viên 

Giáo viên tiểu học 

hạng III (V.07.03.29) 

Giáo viên tiểu học 

hạng II 

(V.07.03.28) 

Đạt 
Trúng 

tuyển 

4 H2.NLB.03 
Hoàng Diệu 

Thúy 
07/9/1984 

Giáo 

viên 

Giáo viên tiểu học 

hạng III (V.07.03.29) 

Giáo viên tiểu học 

hạng II 

(V.07.03.28) 

Đạt 
Trúng 

tuyển 

5 H2.NLB.04 
Nguyễn Thị 

Thủy 
07/9/1987 

Giáo 

viên 

Giáo viên tiểu học 

hạng III (V.07.03.29) 

Giáo viên tiểu học 

hạng II 

(V.07.03.28) 

Đạt 
Trúng 

tuyển 

Danh sách gồm có 05 người./.



UBND PHƯỜNG LÊ THANH NGHỊ 

HỘI ĐỒNG XÉT THĂNG HẠNG CDNN 

 

 

KẾT QUẢ  

Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông công lập từ hạng III lên hạng II và từ 

hạng II lên hạng I tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Phường Lê Thanh Nghị 

(Gửi kèm Thông báo  số           /TB-HĐXTH ngày     /02/2026 của Hội đồng xét thăng hạng CDNN) 

Đơn vị: Trường Tiểu học Đặng Quốc Chinh 

STT Mã hồ sơ Họ và tên Ngày sinh 

Chức 

vụ, 

chức 

danh 

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp hiện 

giữ (mã số) 

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp đề 

nghị xét thăng 

hạng (mã số) 

Kết 

quả 

thẩm 

định 

hồ 

sơ 

Kết 

quả 

kỳ xét 

thăng 

hạng 

Diễn giải 

1 H1.ĐQC.01 Lê Thị Hằng 13/10/1976 
Giáo 

viên 

Giáo viên tiểu học 

hạng II (V.07.03.28) 

Giáo viên tiểu học 

hạng I (V.07.03.27) 
Đạt 

Trúng 

tuyển 

01 hồ sơ/01 chỉ 

tiêu thăng hạng 

Danh sách gồm có 01 người./.



UBND PHƯỜNG LÊ THANH NGHỊ 

HỘI ĐỒNG XÉT THĂNG HẠNG CDNN 

 

 

KẾT QUẢ  

Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông công lập từ hạng III lên hạng II và từ 

hạng II lên hạng I tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Phường Lê Thanh Nghị 

(Gửi kèm Thông báo  số           /TB-HĐXTH ngày     /02/2026 của Hội đồng xét thăng hạng CDNN) 

Đơn vị: Trường Tiểu học Thanh Bình 

STT Mã hồ sơ Họ và tên Ngày sinh 

Chức 

vụ, 

chức 

danh 

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp hiện 

giữ (mã số) 

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp đề 

nghị xét thăng 

hạng (mã số) 

Kết 

quả 

thẩm 

định 

hồ 

sơ 

Kết 

quả 

kỳ xét 

thăng 

hạng 

Diễn giải 

1 H2.ThB.01 
Nguyễn Thị 

Hồng Loan 
18/12/1990 

Phó 

Hiệu 

trưởng 

Giáo viên tiểu học 

hạng III (V.07.03.29) 

Giáo viên tiểu học 

hạng II 

(V.07.03.28) 

Đạt 
Trúng 

tuyển 

01 hồ sơ/01 chỉ 

tiêu thăng hạng 

 

2 
H1.ThB.01 

Phạm Thị 

Hằng 
20/8/1982 

Giáo 

viên 

Giáo viên tiểu học 

hạng II (V.07.03.28) 

Giáo viên tiểu học 

hạng I (V.07.03.27) 
Đạt 

Trúng 

tuyển 

03 hồ sơ/03 chỉ 

tiêu thăng hạng 
3 H1.ThB.02 

Nguyễn Thị 

Tâm 
19/5/1986 

Giáo 

viên 

Giáo viên tiểu học 

hạng II (V.07.03.28) 

Giáo viên tiểu học 

hạng I (V.07.03.27) 
Đạt 

Trúng 

tuyển 

4 H1.ThB.03 
Phạm Thị 

Vinh 
13/10/1978 

Giáo 

viên 

Giáo viên tiểu học 

hạng II (V.07.03.28) 

Giáo viên tiểu học 

hạng I (V.07.03.27) 
Đạt 

Trúng 

tuyển 

Danh sách gồm có 04 người./.



UBND PHƯỜNG LÊ THANH NGHỊ 

HỘI ĐỒNG XÉT THĂNG HẠNG CDNN 

 

 

KẾT QUẢ  

Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông công lập từ hạng III lên hạng II và từ 

hạng II lên hạng I tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Phường Lê Thanh Nghị 

(Gửi kèm Thông báo  số           /TB-HĐXTH ngày     /02/2026 của Hội đồng xét thăng hạng CDNN) 

Đơn vị: Trường Tiểu học Lý Tự Trọng 

STT Mã hồ sơ Họ và tên 
Ngày 

sinh 

Chức 

vụ, 

chức 

danh 

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp hiện 

giữ (mã số) 

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp đề 

nghị xét thăng 

hạng (mã số) 

Xếp 

thứ 

tự ưu 

tiên 

Kết 

quả 

thẩm 

định 

hồ sơ 

Kết 

quả 

kỳ xét 

thăng 

hạng 

Diễn giải 

1 H1.LTT.04 
Phạm Thị 

Thanh Nhàn 
4/3/1982 

Giáo 

viên 

Giáo viên tiểu học 

hạng II 

(V.07.03.28) 

Giáo viên tiểu 

học hạng I 

(V.07.03.27) 

1 Đạt 
Trúng 

tuyển 

02 hồ sơ/01 chỉ 

tiêu thăng hạng. 

Việc xác định 

trúng tuyển thực 

hiện thứ tự ưu 

tiên theo Kế 

hoạch số 

01/KH-HĐXTH 

ngày 26/01/2026 

2 H1.LTT.02 
Vũ Thị 

Phương Mai 
8/7/1976 

Giáo 

viên 

Giáo viên tiểu học 

hạng II 

(V.07.03.28) 

Giáo viên tiểu 

học hạng I 

(V.07.03.27) 

2 Đạt 

Không 

trúng 

tuyển 

3 H1.LTT.01 Phạm Thị Hà 5/9/1975 
Giáo 

viên 

Giáo viên tiểu học 

hạng II 

(V.07.03.28) 

Giáo viên tiểu 

học hạng I 

(V.07.03.27) 

 
Không 

đạt 

Không 

trúng 

tuyển 

Không có minh 

chứng đáp ứng 

yêu cầu tại 

Điểm e, Khoản 

4, Điều 5 Thông 

tư số 

02/2021/TT-

BGDĐT ngày 



STT Mã hồ sơ Họ và tên 
Ngày 

sinh 

Chức 

vụ, 

chức 

danh 

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp hiện 

giữ (mã số) 

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp đề 

nghị xét thăng 

hạng (mã số) 

Xếp 

thứ 

tự ưu 

tiên 

Kết 

quả 

thẩm 

định 

hồ sơ 

Kết 

quả 

kỳ xét 

thăng 

hạng 

Diễn giải 

02/02/2021 

4 H1.LTT.03 
Trần Thị 

Tuyết Minh 
28/11/1978 

Giáo 

viên 

Giáo viên tiểu học 

hạng II 

(V.07.03.28) 

Giáo viên tiểu 

học hạng I 

(V.07.03.27) 

 
Không 

đạt 

Không 

trúng 

tuyển 

Không đáp ứng 

yêu cầu tại 

Khoản 2, Điều 

6, Thông tư số 

13/2024/TT-

BGDĐT ngày 

30/10/2024 

5 H1.LTT.05 
Nguyễn Thị 

Phương 
14/2/1974 

Giáo 

viên 

Giáo viên tiểu học 

hạng II 

(V.07.03.28) 

Giáo viên tiểu 

học hạng I 

(V.07.03.27) 

 
Không 

đạt 

Không 

trúng 

tuyển 

Không đáp ứng 

yêu cầu tại 

Khoản 2, Điều 

6, Thông tư số 

13/2024/TT-

BGDĐT ngày 

30/10/2024 

Danh sách gồm có 05 người./.



UBND PHƯỜNG LÊ THANH NGHỊ 

HỘI ĐỒNG XÉT THĂNG HẠNG CDNN 

 

 

KẾT QUẢ  

Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông công lập từ hạng III lên hạng II và từ 

hạng II lên hạng I tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Phường Lê Thanh Nghị 

(Gửi kèm Thông báo  số           /TB-HĐXTH ngày     /02/2026 của Hội đồng xét thăng hạng CDNN) 

Đơn vị: Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn 

STT Mã hồ sơ Họ và tên Ngày sinh 

Chức 

vụ, 

chức 

danh 

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp hiện 

giữ (mã số) 

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp đề 

nghị xét thăng 

hạng (mã số) 

Kết 

quả 

thẩm 

định 

hồ 

sơ 

Kết 

quả 

kỳ xét 

thăng 

hạng 

Diễn giải 

1 H1.LQĐ.01 Vũ Đăng Trí 27/4/1977 

Phó 

Hiệu 

trưởng 

Giáo viên THCS 

hạng II (V.07.04.31) 

Giáo viên THCS 

hạng I(V.07.04.30) 
Đạt 

Trúng 

tuyển 

01 hồ sơ/01 chỉ 

tiêu thăng hạng  

Danh sách gồm có 01 người./.



 

UBND PHƯỜNG LÊ THANH NGHỊ 

HỘI ĐỒNG XÉT THĂNG HẠNG CDNN 

 

 

KẾT QUẢ  

Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông công lập từ hạng III lên hạng II và từ 

hạng II lên hạng I tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Phường Lê Thanh Nghị 

(Gửi kèm Thông báo  số           /TB-HĐXTH ngày     /02/2026 của Hội đồng xét thăng hạng CDNN) 

Đơn vị: Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong 

STT Mã hồ sơ Họ và tên Ngày sinh 

Chức 

vụ, 

chức 

danh 

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp hiện 

giữ (mã số) 

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp đề 

nghị xét thăng 

hạng (mã số) 

Kết 

quả 

thẩm 

định 

hồ sơ 

Kết quả 

kỳ xét 

thăng 

hạng 

Diễn giải 

1 H1.LHP.01 
Vũ Nam 

Hùng 
30/5/1979 

Phó 

Hiệu 

trưởng 

Giáo viên THCS 

hạng II (V.07.04.31) 

Giáo viên THCS 

hạng I (V.07.04.30) 

Không 

đạt 

Không 

trúng 

tuyển 

Không đáp ứng 

yêu cầu tại 

Khoản 2, Điều 8, 

Thông tư số 

13/2024/TT-

BGDĐT ngày 

30/10/2024 

Danh sách gồm có 01 người./.



UBND PHƯỜNG LÊ THANH NGHỊ 

HỘI ĐỒNG XÉT THĂNG HẠNG CDNN 

 

 

KẾT QUẢ  

Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông công lập từ hạng III lên hạng II và từ 

hạng II lên hạng I tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Phường Lê Thanh Nghị 

(Gửi kèm Thông báo  số           /TB-HĐXTH ngày     /02/2026 của Hội đồng xét thăng hạng CDNN) 

Đơn vị: Trường Trung học cơ sở Bình Minh 

STT Mã hồ sơ Họ và tên Ngày sinh 

Chức 

vụ, 

chức 

danh 

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp hiện 

giữ (mã số) 

Hạng, chức 

danh nghề 

nghiệp đề nghị 

xét thăng hạng 

(mã số) 

Xếp 

thứ 

tự ưu 

tiên 

Kết 

quả 

thẩm 

định 

hồ sơ 

Kết 

quả 

kỳ xét 

thăng 

hạng 

Diễn giải 

1 H2.BM.01 
Nguyễn 

Diệu Linh 
4/11/1982 

Hiệu 

trưởng 

Giáo viên THCS 

hạng III 

(V.07.04.32) 

Giáo viên THCS 

hạng II 

(V.07.04.31) 

 Đạt 
Trúng 

tuyển 
02 hồ sơ/02 chỉ 

tiêu thăng hạng.  

2 H2.BM.02 
Vũ Văn 

Hiếu 
2/11/1981 

Phó 

Hiệu 

trưởng 

Giáo viên THCS 

hạng III 

(V.07.04.32) 

Giáo viên THCS 

hạng II 

(V.07.04.31) 

 Đạt 
Trúng 

tuyển 

3 H1.BM.03 
Nguyễn Thị 

Thu 
1/11/1976 

Giáo 

viên 

Giáo viên THCS 

hạng II 

(V.07.04.31) 

Giáo viên THCS 

hạng I 

(V.07.04.30) 

1 Đạt 
Trúng 

tuyển 

03 hồ sơ/01 chỉ 

tiêu thăng hạng. 

Việc xác định 

trúng tuyển thực 

hiện thứ tự ưu 

tiên theo Kế 

hoạch số 

01/KH-HĐXTH 

ngày 

26/01/2026 

4 H1.BM.01 
Nguyễn Thị 

Quỳnh Hoa 
15/01/1977 

Giáo 

viên 

Giáo viên THCS 

hạng II 

(V.07.04.31) 

Giáo viên THCS 

hạng I 

(V.07.04.30) 

2 Đạt 

Không 

trúng 

tuyển 

5 H1.BM.02 

Nguyễn Thị 

Thanh 

Hương 

3/3/1979 
Giáo 

viên 

Giáo viên THCS 

hạng II 

(V.07.04.31) 

Giáo viên THCS 

hạng I 

(V.07.04.30) 

3 Đạt 

Không 

trúng 

tuyển 

Danh sách gồm có 05 người./.



UBND PHƯỜNG LÊ THANH NGHỊ 

HỘI ĐỒNG XÉT THĂNG HẠNG CDNN 

 

 

KẾT QUẢ  

Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông công lập từ hạng III lên hạng II và từ 

hạng II lên hạng I tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Phường Lê Thanh Nghị 

(Gửi kèm Thông báo  số           /TB-HĐXTH ngày     /02/2026 của Hội đồng xét thăng hạng CDNN) 

Đơn vị: Trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu 

STT Mã hồ sơ Họ và tên Ngày sinh 

Chức 

vụ, 

chức 

danh 

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp hiện 

giữ (mã số) 

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp đề 

nghị xét thăng 

hạng (mã số) 

Kết 

quả 

thẩm 

định 

hồ 

sơ 

Kết 

quả 

kỳ xét 

thăng 

hạng 

Diễn giải 

1 H2.VTS.01 
Hà Thị Hải 

Yến 
20/10/1989 

Phó 

Hiệu 

trưởng 

Giáo viên THCS 

hạng III (V.07.04.32) 

Giáo viên THCS 

hạng II 

(V.07.04.31) 

Đạt 
Trúng 

tuyển 

01 hồ sơ/01 chỉ 

tiêu thăng hạng  

Danh sách gồm có 01 người./.
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